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CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT LỚP 5TA1
KẾ HOẠCH TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 29/12-02/01/2026)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh – TDS



	Học
	Động vật sống trong rừng.


	Chạy chậm khoảng 100-120m 
	Nhận biết, phân biệt phía trên-phía dưới; phía trước-phía sau 

của đồ vật so với bạn khác
	Nghỉ tết dương lịch
	Dạy hát: Chú voi con ở bản 
Đôn.



	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.

- Chơi tự do.
	- Vẽ tự do trên sân. 

- TCVĐ:  Thi xem đội nào nhanh.

- Chơi TD.

	- Hoạt động : Chăm sóc vườn hoa.
- TCVĐ : Vượt chướng ngại vật.

- Chơi tự do.
	Nghỉ tết dương lịch
	- Chơi ở góc : Thư viện
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ 

	Chơi, hoạt động theo ý thích.
	Cắt dán con mèo
	- Cho trẻ giải câu đố về các con vật.
	Trò chơi chữ cái i,t,c


	Nghỉ tết dương lịch
	Truyện: Hươu con biết lỗi

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề động vật sống trong rừng
+ Trò chuyện với trẻ về 

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân, bật kết hợp lời bài bát Đố bạn

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên bài tập, biết tập kết hợp theo lời bài hát Đố bạn cùng với cô

- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, lời bài hát Đố bạn

- Trang phục gọn gàng, thoải mãi.

c. Tiến hành

+ Khởi động.

- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp với lơì bài hát Đố bạn

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay . (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông. (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT Bật: Bật tách và khép chân. (Trèo cây....Gấu đen)

+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: gia đình, bác sĩ thú y

+ Yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai bác sỹ thú y chăm sóc các con vật. Biết đóng vai bố, mẹ và các con.

+ Chuẩn bị

- Bộ đồ chơi gia đình, ống nghe, xi lanh, một số con vật đồ chơi...

+ Tiến hành


- Cho trẻ nhận đóng vai bác sĩ thú y đi vào vư​​ờn thú chăm sóc cho các con vật, tiêm phòng bệnh cho các con vật.
- Gia đình: Bố mẹ chuẩn bị nấu các món ăn cho các con ăn. Rồi cho con đi thăm vườn thú.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, ghạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật sống trong rừng.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống trong rừng chưa tô màu...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống trong rừng.

+ Chuẩn bị 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật có ích, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu

- Biết yêu quý và bảo vệ các con vật có ích, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Con chim bồ cầu, con gà, vịt được nhốt trong lồng, ngô, lúa, gạo, cám.

- Khay nhỏ cho con vật ăn, uống nước, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành: Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho các con vật, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn - ngủ - vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    

Động vật sống trong rừng
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

-Trẻ biết tên gọi, ích lợi, đặc điểm về hình dáng và môi trừờng sống, vận động của một số con vật sống trong rừng.

+ Kỹ năng

- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, nhận biết nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống trong rừng
- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Tranh ảnh, mô hình về các con vật sống trong rừng
- Một số câu đố về con vật
- Tranh lô tô về con vật.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cho trẻ nghe bài “Đố bạn biết”.
- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?
-  Những con vật này sống ở đâu?
- Để biết những con vật này sống trong rừng như thế nào hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé.
* Hoạt động 2: Động vật sống trong rừng
 Quan sát con khỉ:
“Con gì chân khéo như tay
Đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo?”
Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ và hỏi trẻ:
Con khỉ có những bộ phận gì?
Khỉ thích sống ở đâu?
Khỉ di chuyển bằng cách nào?
Khỉ thích ăn gì ?
Khỉ là con vật hiền lành, khỉ có hình dáng giống như người, rất nhanh nhẹn và hay bắt chước, leo trèo rất giỏi. Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…). Khỉ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Quan sát Con voi:
- Cô đọc câu đố:
“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong?
Cô cho trẻ xem tranh Con voi và trò chuyện:
Voi có những bộ phận nào? 
Tai voi như thế nào? 
Vòi của con voi dùng để làm gì?
Con voi ăn gì? (hoa quả, cành cây nhỏ, mía),
Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? 
Voi là con vật to lớn, có 4 chân và cái vòi dài.Con voi còn có đôi ngà màu trắng rất cứng và có cái đuôi dài. Voi thích ăn mía và lá cây. Voi lấy thức ăn bằng vòi và dùng voi để uống nước. Voi sống thành từng bầy đàn. Voi rất khỏe, nó giúp con người nhiều việc nặng nhọc. Voi đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Ngoài voi ra còn có những con vật nào ăn cỏ? 
Quan sát con báo:
Con báo có những bộ phận gì? (Đầu,mình,chân,đuôi)
 (Lông màu cam, có đốm đen) (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ)
Con báo còn biết trèo cây nên nó có thể bắt mồi ở trên cao.
Cô khái quát lại: Báo là động vật hung dữ, ăn thịt các con vật khác. Báo có 4 chân, lông của báo có đốm, báo leo trèo rất giỏi. Báo đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Quan sát con hổ:
- Cô đọc câu đố:
“Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng

Con hổ có những bộ phận nào? Lông hổ có màu gì? 
Con hổ ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ hơn)
Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?
Cô khái quát: Hổ là động vật hung dữ ăn thịt con vật khác. Hổ có 4 chân, dưới bàn chân có móng dài, nhọn sắc. Hổ có lông màu vàng đậm và có vằn đen. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Hổ còn có tên gọi khác là cọp.
Ngoài báo và hổ còn có con vật nào ăn thịt nữa? 

Hoạt động 2: So sánh – mở rộng
Giống  nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con, dạy con tự kiếm sống và lớn lên.
Khác nhau:
Hình dáng: to lớn/nhỏ nhắn; màu lông
Thức ăn: Ăn thịt/Ăn hoa quả
Khả năng vận động: Chạy nhanh, không leo trèo được/ chạy chậm hơn, có khả năng leo trèo
Mở rộng: Cho trẻ xem thêm hình, gọi tên các con vật khác.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Ai nhanh tay

- Cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô

+TC2: Tạo dáng và tiếng kêu của các con vật
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
- Khi cô nói tên của con vật nào thì các bạn bắt chước dáng đi của con vật đó.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Kết thúc cô nhận xét khích lệ động viên trẻ
* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:         Dạo chơi sân trường
          TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.

          Chơi tự do.

a. Yêu cầu:  

- Trẻ được dạo chơi, quan sát sân trường và trò chuyện cùng cô.

- Biết chơi trò chơi đúng cách đúng luật.

b. Chuẩn bị: Địa điểm dạo chơi quan sát.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Dạo chơi quan sát sân trường.

- Cho trẻ dạo chơi quan sát sân trường.

- Yêu cầu trẻ nhận xét đặc điểm của trường và hỏi trẻ ở giữa sân trường có những  gì?

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các đồ chơi.

- Xung quanh sân trường có những gì?

- Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Thỏ đổi chuồng”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

                                                 Cắt dán con mèo
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm cấu tạo của con mèo
- Biết cách cắt, dán con vật đẹp, sáng tạo.
- Phát triển thị giác, khả năng quan sát, chú ý, năng lực cảm thụ và sáng tạo cái đẹp.
+ Kỹ năng:
- Biết sử dụng các kỹ năng: Cắt, dán đúng bố cục
- Trẻ biết gắn kết, gắn đính các bộ phận để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.
+ Thái độ
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết yêu quý sản phẩm của mình và các bạn.
- Trẻ biết yêu quý các con vật hiền lành; tránh xa con vật hung dữ.
b. Chuẩn bị:
- Nguyên liệu giấy màu, kéo, hồ dán cho trẻ

- Nhạc nền 
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Cho trẻ hát bài “ Ta đi vào rừng xanh ”.Trò chuyện hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2: Cắt dán con mèo
 - Cho trẻ quan sát bức tranh cắt dán con mèo

- Hỏi trẻ cần những nguyên vật liệu nào để cắt
- Bằng cách nào để cắt được con mèo? 

=> Muốn cắt được con mèo thì đầu tiên phải cắt phần thân là nửa hình tròn, sau đó đến phần đầu, mắt, dâu.sau khi cắt xong tiến hành dán từ phần thân, sau đó đến phần đầu mắt, râu.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ thực hiện.

- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi 
- Cô gợi ý, đến từng bàn hướng dẫn trẻ nặn.
- Cô mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ thực hiện.
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Cô nhận xét từng nhóm nhỏ, động viên trẻ.
- Cho một số trẻ lên trưng bày sản phẩm trong mô hình, hỏi trẻ con thích sản phẩm nào? Vì sao? 
- Cô cùng trẻ nhận xét, tuyên dương những sản phẩm đẹp, sáng tạo, động viên những trẻ nặn sản phẩm chưa được đẹp.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
Chạy chậm khoảng 100 – 120m
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài tập và biết phối hợp tay, chân để thực hiện vận động chạy trong khoảng 100 – 120m.
+ Kỹ năng:

- Có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Rèn kỹ năng phối hợp các giác quan trong khi thực hiện bài tập.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính, loa nhạc bài hát : Chú voi con ở bản Đôn. Vật cản...

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Cô cho trẻ hát bài Chú voi con ở bản Đôn

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân. Hướng trẻ tới hoạt động.
* Hoạt động 2: 
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp với lơì bài hát Đố bạn
Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay . 
ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông. 
ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. 

ĐT Bật: Bật tách và khép chân. 

+ Vận động cơ bản: Chạy chậm khoảng 100- 120m.
- Cho trẻ nêu tên bài tập

- Cô mời 2 trẻ tập.

- Cho trẻ nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cô mời 2 trẻ lên tập.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chia tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua nhau.

+ TCVĐ: Đội nào khéo nhất

- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi tích cực

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời:          Vẽ tự do trên sân.
 TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
 Chơi với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ một số con vật mà trẻ thích theo khả năng của trẻ.
- Trẻ biết và hiểu nội dung trò chơi.

- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ một số con vật có ích.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c.Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân.
- Cô cho trẻ ra sân và chơi TC tạo dáng các con vật

- Trò chuyện về một số con vật
- Cô phát cho trẻ phấn để vẽ theo ý thích của trẻ

- Cô quan sát, động viên trẻ

- Gợi ý cho trẻ vẽ sáng tạo.

- Kết thúc: Cô nhận xét động viên trẻ
* Hoạt động 2: TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ
 3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:          Vẽ tự do trên sân.
 TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh

 Chơi với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ một số con vật mà trẻ thích theo khả năng của trẻ.
- Trẻ biết và hiểu nội dung trò chơi.

- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ một số con vật có ích.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c.Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân.
- Cô cho trẻ ra sân và chơi TC tạo dáng các con vật

- Trò chuyện về một số con vật
- Cô phát cho trẻ phấn để vẽ theo ý thích của trẻ

- Cô quan sát, động viên trẻ

- Gợi ý cho trẻ vẽ sáng tạo.

- Kết thúc: Cô nhận xét động viên trẻ
* Hoạt động 2: TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích 
Giải câu đố về các con vật

a.Yêu cầu.
- Trẻ biết đặc điểm của một số con vật
- Trẻ kỹ năng nghe, phán đoán và trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô
- Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ. Luyện chơi trò chơi với các ngón tay.

- Luyện kỹ năng phối hợp nhóm khi chơi giải câu đố.
- Hứng thú với các slide đố về các con vật
- Trẻ thích chơi trò chơi
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật
b. Chuẩn bị
- Máy tính có hình ảnh các slide chơi câu đố

c. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Gây hứng thú.

Trò chơi ‘5 con cua đá’
Giới thiệu tên trò chơi
Mời cá nhân trẻ nói cách chơi và luật chơi của trò chơi.
Cô khái quát lại cách chơi
Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
Nhận xét trẻ chơi
* Hoạt động 2: Giải câu đố về các con vật
Chơi giải câu đố về các con vật
Hỏi trẻ bạn nào biết cách chơi giải câu đố chưa
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
Cô chia lớp làm 4 đội chơi:
Trên màn hình có các ô cửa và sau mỗi ô cửa là 1 đáp số về con vật được mở ra nhưng với điều kiện là khi cô đọc câu đố về con vật nào, tai các con nghe thật tinh đoán tên con vật đó, sau khi đoán xong các con hãy hát 1 bài hát về con đó nhé và sau đó con vật đoán đúng sẽ xuất hiện.
Đội nào chiến thắng tặng 1 tràng pháo tay
Đội nào đoán sai nhường cơ hội cho đội bạn và đội nào thua sẽ phải phải tạo dáng con vật theo yêu cầu.
Cô mời đội trưởng lần lượt từng đội lên mở ô số lựa chọn
Ô số 1: Câu đố
Con gì mà có 2 càng
Đầu, tai không có bò ngang cả đời
( Con cua)
Ô số 2: Câu đố
Con gì mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài
( Con cá)
Ô số 3: Câu đố
Con gì mà có có mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra
( con rùa)
Ô số 4: Câu đố
Có cánh mà chẳng bay xa
Đêm ngày cục ta cục tác từng hồi
Ấp trứng khi trứng nở rôi
Suốt ngày cục cục kiếm mồi nuôi con
( Con gà mái)
Cô bao quát và chú ý đội nào lắc xắc xô trước đội đó trả lời.
Sau mỗi câu đố. Cô trình chiếu hình ảnh, cho trẻ xem kết quả
Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
Nhận xét trẻ chơi
* Hoạt động 3. Kết thúc
Nhận xét trẻ hăng hái, tích cực, nhận xét tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
 + Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
                        --------------------------------------------------------------

  Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm  2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

 2. Hoạt động học

Nhận biết, phân biệt phía trên-phía dưới; phía trước-phía sau 

của đồ vật so với bạn khác

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết, phân biệt được vị trí trên- dưới- trước- sau của đồ vật so với bạn khác.

+ Kỹ năng

- Phát triển khả năng định hướng trong không gian cho trẻ, khả năng phản ứng nhanh nhẹ khi tham gia trò chơi.

+ Thái độ

- Trẻ có thái độ nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu của cô.

 b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Không gian học tập cho trẻ. Bóng cho trẻ, bóng bay treo trên cao, hoa, lá trên mặt đất. Bướm, chuồn chuồn, ong.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng hát bài: Đố bạn.

- Cô trò chuyện dẫn dắt giới thiệu bài học.

* Hoạt động 2. Nội dung

* Ôn nhạn biết, phan biệt phía trước - sau, trên - dưới của đồ vật so với bản thân trẻ.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi : “Bướm bay”.

- Bươm bướm đang bay ở phía nào các bạn tổ 1?

- Vì sao con biết bươm bướm đang ở phía trước các bạn?

- Bướm bay ở các phía nào của bạn. Bay phía nào của con ?Vì sao con biết?

- Cho trẻ xác định vị trí đồ vật các phía so với bạn.

* Nhận biết, phân biệt  phía trên - dưới, phía trước -sau của đồ vật so với bạn khác.

+ Nhận biết, phân biệt phía trên- dưới

- Hôm nay bạn búp bê đi học với rất nhiều đồ dùng. Đó là gì?

- Mũ của búp bê đang ở phía nào của búp bê?

- Vì sao con biết mũ đang ở phía trên của bạn?

- Phía trên búp bê còn có gì nữa?

- Cô khẳng định lại: Mọi đồ vật cùng phía với đầu của bạn thì đồ vật đó ở phía trên của bạn.

- Đôi giày của búp bê ở phía nào của bạn?

- Vì sao con biết đôi dày đang ở phía dưới của bạn?

- Cô khẳng định lại: Mọi đồ vật cùng phía với chân của bạn thì đồ vật đó ở phía dưới của bạn.

+ Tương tự cô dạy trẻ xác định vị trí đồ vật ở phía trước, phía sau búp bê.

- Cô thay đổi vị trí đứng của búp bê cho trẻ xác định vị trí của đồ vật phía trước, phía sau của búp bê.

* Hoạt động 3: Củng cố

+ Trò chơi 1: “Nói nhanh- nói đúng”

- Cách chơi: Cô nói tên đồ vật- trẻ nói vị trí đồ vật đó so với búp bê

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi 2: Tìm đúng vị trí

- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh của cô tìm về phía nào của cô thì trẻ phải nhanh chân tìm đúng về phía đó.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cho trẻ hát bài: Chú voi con. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời:         Hoạt động: Chăm sóc vườn hoa 
TCVĐ: Vượt chướng ngại vật

Chơi tự do

a. Yêu cầu: 
- Trẻ nhặt cỏ, nhặt lá vàng, tưới nước chăm sóc vườn hoa
- Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:
-  Địa điểm cho trẻ quan sát. 

- Vòng thể dục cho trẻ chơi trò chơi.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động: Chăm sóc vườn hoa
- Cô cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường.
- Cô và trẻ trò chuyện về các loại cây hoa theo hiểu biết của trẻ.
+ Các con biết những loại cây hoa nào?
+ Con thích loại cây hoa nào nhất? Vì sao con thích?
- Cô và trẻ ra vườn hoa
+ Có những loại cây hoa nào nhỉ các con?
+ Chúng có đặc điểm gì? Màu sắc của chúng như thế nào?
- Cô khái quát lại cho trẻ
- Để cho những cây hoa luôn tươi tốt và đẹp thì theo các con chúng ta cần làm gì?
- Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn cây hoa
- Cô chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: Tưới nước cho cây hoa
+ Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, lau lá cây hoa
- Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô
=> Nhận xét, động viên, giáo dục trẻ.
 * Hoạt động 2: TCVĐ “Vượt chướng ngại vật”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi .Cô bao quát trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô giới thiệu đồ chơi ngoài trời.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết không tranh giành với bạn.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp rửa tay
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích

Trò chơi chữ cái i,t,c

a. Mục đích, yêu cầu.

+. Kiến thức
- Trẻ nhận và phát âm đúng chữ cái i, t, c qua các trò chơi

- Trẻ biết cách chơi

+. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chứ cái.

- Rèn phản xạ nhanh nhẹn khi chơi trò chơi, kỹ năng chơi theo nhóm.

+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn

- Trẻ đoàn kết với bạn bè khi chơi trò chơi

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập

b. Chuẩn bị.

- Thẻ chữ cái i, t, c.  Nội dung bài thơ “Con vỏi con voi”; cây và quả có chứa chữ cái. Loa, máy tính

c. Tiến hành

* Trò chơi: tìm chữ cái theo đặc điểm

+ Cô gọi tên chữ cái trẻ tìm nhanh giơ lên đọc. Lần chơi sau cô mô tả đặc điểm chữ cái nào trẻ tìm nhanh giơ lên và đọc to

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 5 lần

* Trò chơi: Về đúng chuồng: Cô cho trẻ chọn chữ cái, vừa đi vòng tròn vừa hát khi nào có hiệu lênh “Tìm chuồng, tìm chuồng”. Trên tay bạn nào cầm thẻ chữ cái nào phải chạy nhanh về chuồng có chữ cái đó.

- Luật chơi: Bạn nào về sai chuồng phải nhảy lò cò

+ Cô tổ chức cho tẻ chơi 2- 3 lần

+ Sau mỗi lần chơi cô cho trẻ đổi chữ cái cho nhau

* Trò chơi: Thi ai tinh

- Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 tổ. Cô sẽ phát cho 2 tổ  1 bản có nội dung bài thơ “Con vỏi con voi”. Các bạn trong tổ của mình phải tinh mắt tìm chữ cái i, t, c khoanh tròn lại. Tổ nào nhanh mắt khoanh đúng và nhiều chữ cái hơn tổ đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian tính bắt đầu là bản nhạc

+ Cô tổ chức cho 2 tổ chơi và kiểm tra kết quả của 2 tổ

* Trò chơi: Hái quả

-  Cách chơi: chia làm 2 đội, lần lượt từng bạn ở đầu hàng đi trong đường hẹp lên hái 1 quả chứa chữ cái i hoặc c do cô giáo qui định để vào rổ của đội mình. Hái xong về cuối hàng đứng bạn khác lên chơi.

-  Luật chơi: bản nhạc kết thúc trò chơi cũng kết thúc đội nào hái được nhiều và đúng là thắng cuộc.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Kiểm tra kết quả của trẻ
+Kết thúc
 - Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

* Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

​ Thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2026
Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6 ngày 02 tháng 1 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
                                             Hát: Chú voi con ở bản đôn

Nghe hát: Lý hoài nam

                                             TCÂN: Ai đoán giỏi

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát, hiểu nội dung bài hát
+ Kĩ năng

- Trẻ hát vừa phải, với giọng t́nh cảm, biết vận động nhịp nhàng bài “ Chú voi con ở Bản Đôn”
+ Thái độ
- Hứng thú tham gia hoạt động
b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Câu dố về con voi. Nhạc bài hát Chú voi con, bài hát Lý hoài nam…
- Đồ dùng của trẻ : phách tre, trống lắc, mũ chóp…
c. Tiến hành

*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cho trẻ giải câu đố về con voi, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

*Hoạt động 2: Hát Chú voi con( Nhạc và lời của Phạm Tuyên)
- Cô gọi 1, 2 trẻ hát

- Cô hát cho trẻ nghe

- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả 

- Cô cho trẻ hát

- Cô nêu nội dung bài hát

- Cô chia lớp thành tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Nghe hát: Lý hài nam

- Cô hát cho trẻ

- Cô giới thiệu nội dung bài hát

- Cô cho trẻ hát cùng cô

+ Trò chơi: Ai đoán giỏi

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi
*Hoạt động 3 : Kết thúc:

- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng về góc chơi

3. Chơi, hoạt động góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời:  Chơi ở góc thư viện

TCDG: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách “ đọc sách” cách “ lật sách” đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách

- Thích đọc sách cùng bạn, chọn, cất sách đúng nơi quy định.

b. Chuẩn bị:

- Sắp xếp góc thư viện, thoáng mát

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Góc thư viện
- Dẫn trẻ đến góc thư viện.

- Gợi ý để trẻ quan sát, trò chuyện về góc thư viện.

- Cho trẻ quan sát, chọn chuyện theo ý thích, mời bạn cùng đọc chuyện cùng.

- Cô chú ý quan sát trẻ đọc, hướng dẫn trẻ cách đọc, cách lật sách....

- Cô giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCDG “ Rồng rắn lên mây”

- Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích .
Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu,tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG LỚP 5TA2
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 29/12- 31/01/2026)
	Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ  - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Truyện: Hươu con biết lỗi


	Động vật sống trong rừng.


	Nhận biết, phân biệt phía trên-phía dưới; phía trước-phía sau 

của đồ vật so với bạn khác
	Nghỉ tết dương lịch


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về động vật sống trong rừng.

- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.

-Chơi tự do 
	- Vẽ tự do trên sân. 

- TCVĐ:  Thi xem đội nào nhanh.

- Chơi tự do.

	- Hoạt động : Chăm sóc vườn hoa.

- TCVĐ : Vượt chướng ngại vật.

- Chơi tự do.
	Nghỉ tết dương lịch

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Cắt dán con mèo
	- Cho trẻ giải câu đố về các con vật.
	Trò chơi chữ cái i,t,c


	Nghỉ tết dương lịch


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


                            SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề động vật sống trong rừng
+ Trò chuyện với trẻ về 

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân, bật kết hợp lời bài bát Đố bạn

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên bài tập, biết tập kết hợp theo lời bài hát Đố bạn cùng với cô

- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, lời bài hát Đố bạn

- Trang phục gọn gàng, thoải mãi.

c. Tiến hành

+ Khởi động.

- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp với lơì bài hát Đố bạn

Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay . (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông. (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT Bật: Bật tách và khép chân. (Trèo cây....Gấu đen)

+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: gia đình, bác sĩ thú y

+ Yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai bác sỹ thú y chăm sóc các con vật. Biết đóng vai bố, mẹ và các con.

+ Chuẩn bị

- Bộ đồ chơi gia đình, ống nghe, xi lanh, một số con vật đồ chơi...

+ Tiến hành


- Cho trẻ nhận đóng vai bác sĩ thú y đi vào vư​​ờn thú chăm sóc cho các con vật, tiêm phòng bệnh cho các con vật.
- Gia đình: Bố mẹ chuẩn bị nấu các món ăn cho các con ăn. Rồi cho con đi thăm vườn thú.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, ghạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật sống trong rừng.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống trong rừng chưa tô màu...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống trong rừng.

+ Chuẩn bị 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật có ích, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu

- Biết yêu quý và bảo vệ các con vật có ích, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị

- Con chim bồ cầu, con gà, vịt được nhốt trong lồng, ngô, lúa, gạo, cám.

- Khay nhỏ cho con vật ăn, uống nước, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành: Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho các con vật, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn - ngủ - vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

 4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.
                                    Đào Xá, ngày      Tháng     năm 2025
PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Như Hoa
--------------------------------------------------------------

                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    

Truyện: Hươu con biết lỗi

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết và nhớ tên tác giả, tên truyện.

- Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện.

+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghe và phát âm.

+ Thái độ:

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Máy tính có nội dung bài giảng (hình ảnh về câu chuyện Hươu con biết lỗi).

- Đồ dùng của trẻ: Các mảnh tranh dời câu chuyện cho trẻ chơi ghép tranh.

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài Đố bạn. Trò chuyện về bài hát, hướng  trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Kể chuyện

- Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả.

- Cô kể lần 1 bằng cử chỉ, điệu bộ.

- Cô nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Cô kể lần 2 với hình ảnh minh họa.

- Trích dẫn, giảng giải, đàm thoại về nội dung câu chuyện.

- Câu chuyện có tên là gì? Do ai sáng tác?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Hươu con đã làm những gì?

- Hươu con cảm thấy như thế nào?

- Khi mắc lỗi con làm như thế nào?

* Hoạt động 3: Củng cố

- Cho trẻ chơi trò chơi ghép tranh.

- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội chơi thi đua ghép những mảnh tranh dời

-thành 1 bức tranh hoàn chỉnh về nội dung câu chuyện các con vừa được học.

- Cô mở nhạc bài hát Chú voi con ở bản Đôn cho trẻ chơi.

* Kết thúc:

 Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về động vật sống trong rừng.
  TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.

  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo...của động vật sống trong rừng.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về động vật sống trong rừng.

- Cho giải câu đố về con gấu.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về động vật sống trong rừng..

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước tiếng kêu, vặn động của động vật sống trong rừng

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số động vật sống trong rừng.

- Giáo dục trẻ biết chánh xa những con vật dữ tợn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Thỏ đổi chuồng”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

                                                 Cắt dán con mèo
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm cấu tạo của con mèo
- Biết cách cắt, dán con vật đẹp, sáng tạo.
- Phát triển thị giác, khả năng quan sát, chú ý, năng lực cảm thụ và sáng tạo cái đẹp.
+ Kỹ năng:
- Biết sử dụng các kỹ năng: Cắt, dán đúng bố cục
- Trẻ biết gắn kết, gắn đính các bộ phận để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.
+ Thái độ
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết yêu quý sản phẩm của mình và các bạn.
- Trẻ biết yêu quý các con vật hiền lành; tránh xa con vật hung dữ.
b. Chuẩn bị:
- Nguyên liệu giấy màu, kéo, hồ dán cho trẻ

- Nhạc nền 
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Cho trẻ hát bài “ Chú voi con ở bản đôn ”
* Hoạt động 2: Quan sát
 - Cho trẻ quan sát bức tranh cắt dán con mèo

- Hỏi trẻ cần những nguyên vật liệu nào để cắt
- Bằng cách nào để cắt được con mèo? 

=> Muốn cắt được con mèo thì đầu tiên phải cắt phần thân là nửa hình tròn, sau đó đến phần đầu, mắt, dâu.sau khi cắt xong tiến hành dán từ phần thân, sau đó đến phần đầu mắt, râu.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ thực hiện.

- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi 
- Cô gợi ý, đến từng bàn hướng dẫn trẻ nặn.
- Cô mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ thực hiện.
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Cô nhận xét từng nhóm nhỏ, động viên trẻ.
- Cho một số trẻ lên trưng bày sản phẩm trong mô hình, hỏi trẻ con thích sản phẩm nào? Vì sao? 
- Cô cùng trẻ nhận xét, tuyên dương những sản phẩm đẹp, sáng tạo, động viên những trẻ nặn sản phẩm chưa được đẹp.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

           Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------

Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
                                     Động vật sống trong rừng
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

-Trẻ biết tên gọi, ích lợi, đặc điểm về hình dáng và môi trừờng sống, vận động của một số con vật sống trong rừng.

+ Kỹ năng

- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, nhận biết nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống trong rừng
- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Tranh ảnh, mô hình về các con vật sống trong rừng
- Một số câu đố về con vật
- Tranh lô tô về con vật.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cho trẻ nghe bài “Đố bạn biết”.
- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?
- Những con vật này sống ở đâu?
- Để biết những con vật này sống trong rừng như thế nào hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé.
* Hoạt động 2: Động vật sống trong rừng
Quan sát con khỉ:
 “Con gì chân khéo như tay
Đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo?”
Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ và hỏi trẻ:
Con khỉ có những bộ phận gì?
Khỉ thích sống ở đâu?
Khỉ di chuyển bằng cách nào?
Khỉ thích ăn gì ?
Khỉ là con vật hiền lành, khỉ có hình dáng giống như người, rất nhanh nhẹn và hay bắt chước, leo trèo rất giỏi. Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…). Khỉ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Quan sát Con voi:
- Cô đọc câu đố:
“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong?
Cô cho trẻ xem tranh Con voi và trò chuyện:
Voi có những bộ phận nào? 
Tai voi như thế nào? 
Vòi của con voi dùng để làm gì?
Con voi ăn gì? (hoa quả, cành cây nhỏ, mía),
Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? 
Voi là con vật to lớn, có 4 chân và cái vòi dài.Con voi còn có đôi ngà màu trắng rất cứng và có cái đuôi dài. Voi thích ăn mía và lá cây. Voi lấy thức ăn bằng vòi và dùng voi để uống nước. Voi sống thành từng bầy đàn. Voi rất khỏe, nó giúp con người nhiều việc nặng nhọc. Voi đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Ngoài voi ra còn có những con vật nào ăn cỏ? 
Quan sát con báo:
Con báo có những bộ phận gì? (Đầu,mình,chân,đuôi)
 (Lông màu cam, có đốm đen) (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ)
Con báo còn biết trèo cây nên nó có thể bắt mồi ở trên cao.
Cô khái quát lại: Báo là động vật hung dữ, ăn thịt các con vật khác. Báo có 4 chân, lông của báo có đốm, báo leo trèo rất giỏi. Báo đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Quan sát con hổ:
- Cô đọc câu đố:
“Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng

Con hổ có những bộ phận nào? Lông hổ có màu gì? 
Con hổ ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ hơn)
Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?
Cô khái quát: Hổ là động vật hung dữ ăn thịt con vật khác. Hổ có 4 chân, dưới bàn chân có móng dài, nhọn sắc. Hổ có lông màu vàng đậm và có vằn đen. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Hổ còn có tên gọi khác là cọp.
Ngoài báo và hổ còn có con vật nào ăn thịt nữa? 

Hoạt động 2: So sánh – mở rộng
Giống  nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con, dạy con tự kiếm sống và lớn lên.
Khác nhau:
Hình dáng: to lớn/nhỏ nhắn; màu lông
Thức ăn: Ăn thịt/Ăn hoa quả
Khả năng vận động: Chạy nhanh, không leo trèo được/ chạy chậm hơn, có khả năng leo trèo
Mở rộng: Cho trẻ xem thêm hình, gọi tên các con vật khác.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Ai nhanh tay

- Cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô

+TC2: Tạo dáng và tiếng kêu của các con vật
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
- Khi cô nói tên của con vật nào thì các bạn bắt chước dáng đi của con vật đó.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Kết thúc cô nhận xét khích lệ động viên trẻ
* Hoạt động 3: Kết thúc: Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời:  Vẽ tự do trên sân

                                  TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
                                  Chơi với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ một số con vật mà trẻ thích theo khả năng của trẻ.
- Trẻ biết và hiểu nội dung trò chơi.

- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ một số con vật có ích.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c.Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân.
- Cô cho trẻ ra sân và chơi TC tạo dáng các con vật

- Trò chuyện về một số con vật
- Cô phát cho trẻ phấn để vẽ theo ý thích của trẻ

- Cô quan sát, động viên trẻ

- Gợi ý cho trẻ vẽ sáng tạo.

- Kết thúc: Cô nhận xét động viên trẻ
* Hoạt động 2: TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích 
Giải câu đố về các con vật

a.Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm và giải câu đố về con vật
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

- Trẻ tham gia tích cực vào hoạt động, sôi nổi hào hứng.

b. Chuẩn bị

- Bài hát, hình ảnh các con vật...
c. Tiến hành 

- Cô và trẻ hát bài: Đố bạn

- Chúng mình vừa hát bài gì?

- Bài hát nói về các con vật gì?

- Hôm nay cô cùng các con giải một số câu đố?

- Các con đã sẵn sàng chưa nào?

- Cùng lắng nghe xem cô đố nào?

+ Cô đọc câu đố: Con gì đuôi ngắn tai dài

Mắt hồng lông mượt có tài chạy nhanh

Đố là con gì (Con thỏ)

+ Con gì được mệnh danh là chúa tể sơn lâm, với tiếng gầm uy dũng và bộ lông vằn vện đặc trưng? Đáp án: Con hổ
+ Con gì có thân hình to lớn, tính tình hiền lành, thích ăn mật ong và thường giả chết khi gặp nguy hiểm? Đáp án: Con gấu
+ Con gì tinh ranh, nhanh nhẹn, có bộ lông thường màu đỏ cam và chiếc đuôi dài, xù? Đáp án: Con cáo+

+ Con gì có chiếc cổ dài vượt trội để ăn lá trên cây cao và thân hình lốm đốm những mảng màu độc đáo? Đáp án: Hươu cao cổ
+ Con gì nhỏ bé, nhanh nhẹn, thích chuyền từ cành này sang cành khác và có tài tích trữ các loại hạt cho mùa đông? Đáp án: Con sóc
+ Con gì có bộ lông đầy gai nhọn, khi gặp kẻ thù liền cuộn tròn lại thành một quả cầu để tự vệ? Đáp án: Con nhím
+ Con gì có chiếc vòi dài dùng để uống nước và lấy thức ăn, đôi tai to như quạt và thân hình đồ sộ nhất trên cạn? Đáp án: Con voi
+ Con gì có cặp sừng phân nhánh đẹp mắt trên đầu (chỉ con đực mới có), và bộ lông thường có những đốm sao trắng? Đáp án: Con hươu sao
+ Con gì có họ hàng gần với loài người, rất thông minh, thích leo trèo và thường sống theo bầy đàn? Đáp án: Con khỉ/con vượn/con tinh tinh
+ Con gì nổi tiếng với tài hú gọi bầy vào những đêm trăng tròn, là loài săn mồi đáng gờm và sống theo đàn có tổ chức? Đáp án: Con sói
+ Con gì có lớp da sọc vằn đen trắng không lẫn vào đâu được, trông như một chú ngựa hoang dã? Đáp án: Ngựa vằn
+ Con gì có bộ móng vuốt sắc bén, là một tay leo trèo cừ khôi và là một trong những loài mèo lớn của rừng rậm? Đáp án: Con báo
- Cô GD trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
 + Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
                        --------------------------------------------------------------

                               Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm  2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

 2. Hoạt động học

Nhận biết, phân biệt phía trên-phía dưới; phía trước-phía sau 

của đồ vật so với bạn khác

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết, phân biệt được vị trí trên- dưới- trước- sau của đồ vật so với bạn khác.

+ Kỹ năng

- Phát triển khả năng định hướng trong không gian cho trẻ, khả năng phản ứng nhanh nhẹ khi tham gia trò chơi.

+ Thái độ

- Trẻ có thái độ nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu của cô.

 b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Không gian học tập cho trẻ. Bóng cho trẻ, bóng bay treo trên cao, hoa, lá trên mặt đất. Bướm, chuồn chuồn, ong.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng hát bài: Cá vàng bơi
- Cô trò chuyện dẫn dắt giới thiệu bài học.
* Hoạt động 2. 
Nhận biết, phân biệt phía trên-phía dưới; phía trước-phía sau của đồ vật so với bạn khác.
* Ôn nhạn biết, phân biệt phía trước - sau, trên - dưới của đồ vật so với bản thân trẻ.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi : “Bướm bay”.

- Bươm bướm đang bay ở phía nào các bạn tổ 1?

- Vì sao con biết bươm bướm đang ở phía trước các bạn?

- Bướm bay ở các phía nào của bạn. Bay phía nào của con ?Vì sao con biết?

- Cho trẻ xác định vị trí đồ vật các phía so với bạn.

* Nhận biết, phân biệt  phía trên - dưới, phía trước -sau của đồ vật so với bạn khác.

+ Nhận biết, phân biệt phía trên- dưới

- Hôm nay bạn búp bê đi học với rất nhiều đồ dùng. Đó là gì?

- Mũ của búp bê đang ở phía nào của búp bê?

- Vì sao con biết mũ đang ở phía trên của bạn?

- Phía trên búp bê còn có gì nữa?

- Cô khẳng định lại: Mọi đồ vật cùng phía với đầu của bạn thì đồ vật đó ở phía trên của bạn.

- Đôi giày của búp bê ở phía nào của bạn?

- Vì sao con biết đôi dày đang ở phía dưới của bạn?

- Cô khẳng định lại: Mọi đồ vật cùng phía với chân của bạn thì đồ vật đó ở phía dưới của bạn.

+ Tương tự cô dạy trẻ xác định vị trí đồ vật ở phía trước, phía sau búp bê.

- Cô thay đổi vị trí đứng của búp bê cho trẻ xác định vị trí của đồ vật phía trước, phía sau của búp bê.

* Hoạt động 3: Củng cố

+ Trò chơi 1: “Nói nhanh- nói đúng”

- Cách chơi: Cô nói tên đồ vật- trẻ nói vị trí đồ vật đó so với búp bê

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi 2: Tìm đúng vị trí

- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh của cô tìm về phía nào của cô thì trẻ phải nhanh chân tìm đúng về phía đó.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cho trẻ hát bài: Chú voi con. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.
4. Chơi ngoài trời:   Hoạt động: Chăm sóc vườn hoa 
                                   TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
                                   Chơi tự do

a. Yêu cầu: 
- Trẻ nhặt cỏ, nhặt lá vàng, tưới nước chăm sóc vườn hoa
- Chơi an toàn, đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:
-  Địa điểm cho trẻ quan sát. 

- Vòng thể dục cho trẻ chơi trò chơi.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động: Chăm sóc vườn hoa
- Cô cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường.
- Cô và trẻ trò chuyện về các loại cây hoa theo hiểu biết của trẻ.
+ Các con biết những loại cây hoa nào?
+ Con thích loại cây hoa nào nhất? Vì sao con thích?
- Cô và trẻ ra vườn hoa
+ Có những loại cây hoa nào nhỉ các con?
+ Chúng có đặc điểm gì? Màu sắc của chúng như thế nào?
- Cô khái quát lại cho trẻ
- Để cho những cây hoa luôn tươi tốt và đẹp thì theo các con chúng ta cần làm gì?
- Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn cây hoa
- Cô chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: Tưới nước cho cây hoa
+ Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, lau lá cây hoa
- Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô
=> Nhận xét, động viên, giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Vượt chướng ngại vật”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi .Cô bao quát trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô giới thiệu đồ chơi ngoài trời.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết không tranh giành với bạn.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp rửa tay

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích

                                 Trò chơi chữ cái i,t,c

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức
- Trẻ nhận và phát âm đúng chữ cái i, t, c qua các trò chơi

- Trẻ biết cách chơi

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chứ cái.

- Rèn phản xạ nhanh nhẹn khi chơi trò chơi, kỹ năng chơi theo nhóm.

+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn

- Trẻ đoàn kết với bạn bè khi chơi trò chơi

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập

b. Chuẩn bị.

- Thẻ chữ cái i, t, c. Nội dung bài thơ “Đàn gà con”; cây và quả có chứa chữ cái, loa, máy tính.
c. Tiến hành

* Trò chơi: tìm chữ cái theo đặc điểm

+ Cô gọi tên chữ cái trẻ tìm nhanh giơ lên đọc. Lần chơi sau cô mô tả đặc điểm chữ cái nào trẻ tìm nhanh giơ lên và đọc to

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 5 lần

* Trò chơi: Về đúng chuồng: Cô cho trẻ chọn chữ cái, vừa đi vòng tròn vừa hát khi nào có hiệu lênh “Tìm chuồng, tìm chuồng”. Trên tay bạn nào cầm thẻ chữ cái nào phải chạy nhanh về chuồng có chữ cái đó.

- Luật chơi: Bạn nào về sai chuồng phải nhảy lò cò

+ Cô tổ chức cho tẻ chơi 2- 3 lần

+ Sau mỗi lần chơi cô cho trẻ đổi chữ cái cho nhau

* Trò chơi: Thi ai tinh

- Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 tổ. Cô sẽ phát cho 2 tổ  1 bản có nội dung bài thơ “Con vỏi con voi”. Các bạn trong tổ của mình phải tinh mắt tìm chữ cái i, t, c khoanh tròn lại. Tổ nào nhanh mắt khoanh đúng và nhiều chữ cái hơn tổ đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian tính bắt đầu là bản nhạc

+ Cô tổ chức cho 2 tổ chơi và kiểm tra kết quả của 2 tổ

* Trò chơi: Hái quả

-  Cách chơi: chia làm 2 đội, lần lượt từng bạn ở đầu hàng đi trong đường hẹp lên hái 1 quả chứa chữ cái i hoặc c do cô giáo qui định để vào rổ của đội mình. Hái xong về cuối hàng đứng bạn khác lên chơi.

-  Luật chơi: bản nhạc kết thúc trò chơi cũng kết thúc đội nào hái được nhiều và đúng là thắng cuộc.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Kiểm tra kết quả của trẻ
+ Kết thúc
 - Cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

                  * Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...….………………………………………………………………………………………………………………………………...
​ 
Thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2026
Nghỉ tết dương lịch


Thứ 6 ngày 02 tháng 1 năm 2026

Nghỉ tết dương lịch
KẾ HOẠCH TUẦN II- LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC                                                                 

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 05/01 đến 10/01/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6
	7

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ  - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Động vật sống dưới nước

	Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5 m
	Nhận biết, phân biệt phía phải, phía trái của đồ vật so với bạn khác
	Cắt, dán con cá


	Thơ: Nàng tiên ốc
	VĐTN: Chú voi con ở bản đôn (Học bù ngày 

02/1/2026)                                            



	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	 Quan sát con tôm

- TCVĐ: Con cá vàng bơi

- Chơi tự do

	Vẽ tự do trên sân

-TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	 Quan sát con ốc

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

	 Làm thí nghiệm sự bốc hơi của nước

- TCDG: dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	 Quan sát con chai chai

- TCVĐ: Tôm

nhảy

- Chơi tự do
	Chơi ở góc thư viện.

- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Trò chuyện về bình đẳng giới 
	Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua
	Hát: cá vàng bơi
	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	Vui văn nghệ cuối tuần


	Truyện: Hươu con biết nhận  lỗi



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6)

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

 1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh chuyện về chủ đề thế giới động vật.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+Thể dục buổi sáng: Tập các động tác thể dục theo lời bài hát “ Cá vàng bơi’
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đều đúng các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài: Cá vàng bơi”.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái. Lời bài hát: Cá vàng bơi...

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1. Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* Hoạt động 2: Trọng động.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Cá vàng bơi”.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân-“nhạc dạo”.

+ ĐT Tay: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải. “Hai vây...bể nước”

+ ĐT Lườn: 2 tay chống hông quay người sang trái, sang phải. “Ngoi lên....tung tăng’ 

+ ĐT Chân: 2 tay sang ngang, đá chân ra trước, thu chân về, đổi chân phải. “Hai vây...nhanh thế” 

 + ĐT bật: 2 tay sang ngang, bật chụm tách chân “Cá vàng bắt ...sạch trong”

- Trò chơi: Con cá vàng bơi.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị

-  Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây ao cá.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xây ao cá.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật sống dưới nước.

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ao cá...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống dưới nước chưa tô màu...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô,họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

+ Yêu cầu

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống dưới nước.

+ Chuẩn bị

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.

+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ cây cối, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Bình nước. Đất cát, nước...
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: - Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

                                  -  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

                                  -  Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

  4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm  2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:                

Động vật sống dưới nước

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.

- Biết phân biệt các nhóm động vật theo đặc điểm.

+ Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ

- Biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Máy tính có hình ảnh về một số con vật sống dưới nước: con cá, con cua, con tôm. Loa nhạc bài hát: Tôm cá cua thi tài.

- Lô tô các con vật: cá, tôm, cua. 3 ngôi nhà cho trẻ chơi Tạo nhóm.

- Cổng chui, 2 bức tranh có vẽ các con vật sống dưới nước.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện 


- Cô tặng trẻ hộp quà, Cho trẻ khám phá hộp quà.Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Động vật sống dưới nước

+ Cô mở hình ảnh con cá, tôm, cua, con ốc cho trẻ quan sát.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, hình dạng, thức ăn, nơi sống, sinh sản.... của các con vật.

- Cô khái quát con cá, tôm, cua, ốc đều là động vật sống dưới nước, cá ăn cây cỏ, tôm cua, ốc ăn những thức ăn phù du ở dưới nước.

- So sánh con cá với con cua, con tôm với con ốc

- Cô cho trẻ quan sát mở rộng thêm 1 số con thuộc nhóm động vật sống dưới nước.

+ Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Ai thông minh

- Cô nói cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, khen trẻ.

+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất
-  Cô nói cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, khen trẻ.

* Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
  3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

4. Chơi ngoài trời:      
                                           Quan sát con tôm 

                                           TCVĐ: Con cá vàng bơi

                                            Chơi tự do

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về tên gọi và đặc điểm của con tôm.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật sống dưới nước.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, chậu đựng tôm. Đồ chơi ngoài trời....

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con tôm

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ trò chuyện về những loại động vật sống dưới nước mà trẻ biết.

- Cô cho trẻ quan sát con tôm.

- Nhận xét về tên gọi, đặc điểm, hình dạng, cách vận động của con tôm.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Con cá vàng bơi

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

                                            Trò chuyện về bình đẳng giới

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết được sự bình đẳng, công bằng giữa bạn nam và bạn nữ.

- Trẻ có kĩ năng phân biệt, chú ý.

- Biết yêu quý , nhường nhịn các bạn.

b. Chuẩn bị:

- Bài hát : Trái đất này là của chúng mình

- Hình ảnh các bạn nam, nữ cùng chơi các trò chơi.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Cho trẻ hát bài “ Trái đất này là của chúng mình ”
* Hoạt động 2: Trò chuyện về bình đẳng giới.
 - Cho trẻ quan sát bức tranh các bạn nam cùng chơi với các bạn nữ

- Hỏi trẻ các bạn đang làm gì? Trong bức tranh có những ai?

-Các bạn nam có chơi cùng các bạn nữ không ?

- Các bạn nam có nhường đồ chơi cho các bạn nữ không?

- Con là bạn nam khi chơi với các bạn nữ con phải làm gì?

- Giáo dục trẻ về quyền bình đẳng giới, vui chơi hoà đồng không phân biệt nam nữ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    

                          Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5 m  

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài tập và biết phối hợp tay, chân để thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân 4 – 5 m.

+ Kỹ năng:

- Có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Rèn kỹ năng phối hợp các giác quan trong khi thực hiện bài tập.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Máy tính, loa nhạc: A Ra Sam Sam

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Cô cho trẻ vận động theo nhạc “A Ram Sam Sam”

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ ra sân. 

* Hoạt động 2:    Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 – 5 m  

+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, xoay khớp tay, chân.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp bài tập PTC
Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay . 

ĐT Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông. 

ĐT Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. 

ĐT Bật: Bật tách và khép chân. 

+ Vận động cơ bản: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 – 5 m.
- Cho trẻ nêu tên bài tập

- Cô mời 2 trẻ tập. Cho trẻ nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác.

- Cô mời 2 trẻ lên tập.

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô cho các tổ thi đua.

+ TCVĐ: Đội nào chiến thắng.

- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi tích cực

+ Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 
4. Chơi ngoài trời :         

                                       Vẽ tự do trên sân

                                       TCDG: Lộn cầu vồng

                               Chơi với đồ chơi ngoài trời 

a. Yêu cầu.

- Trẻ trò chuyện về 1 số con vật sống dưới nước, biết cách vẽ 1 số con vật đó theo ý thích

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

b. Chuẩn bị:

- Phấn vẽ, sân bãi sạch sẽ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân

- Cho trẻ giải đố về 1 số con vật sống dưới nước

- Cô hướng cho trẻ nêu ra ý định về con vật mà mình thích vẽ.

- Hỏi trẻ để vẽ được những con vật đó thì phải vẽ những gì?

- Cho trẻ thực hiện theo các nhóm

- Bao quát giúp đỡ trẻ.

* Hoạt động 2: TCGD “Lộn cầu vồng”.

- Cô nêu cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích

Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua

a. Yêu cầu

- Trẻ rèn luyện kỹ năng phối hợp với bạn bè trong khi chơi.

- Cung cấp thêm vốn hiểu biết của trẻ về trò chơi dân gian.

b. Chuẩn bị 

- Sỏi cuội, rổ nhựa.

c. Tiến hành

- Cô cho trẻ kể tên những trò chơi dân gian mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi cặp cua.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ kết bạn và chơi 2 bạn, chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm  2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    

             Nhận biết, phân biệt phía phải, phía trái của đồ vật so với bạn khác
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức

- Trẻ nhận biết, phân biệt được phía phải - phía trái của đồ vật so với bạn khác.

+ Kỹ năng

- Trẻ xác định được vị trí của các đối tượng về phía phải hoặc phía trái của một vật nào đó được chọn làm chuẩn.

- Trẻ nêu và giải thích được kết quả dựa vào sự định hướng trên bản thân trẻ.

+ Thái độ

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động .

b. Chuẩn bị.

- Gấu bông, Một số đồ dùng, đồ chơi góc bán hàng,  Đĩa nhạc, tivi.

- Rổ đồ chơi: ( Một số đồ chơi: rau, củ, quả trong lớp, mũ, bóng)

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề

* Hoạt động 2: Phương pháp, hình thức tổ chức
+ Ôn xác định phía phải - phía trái của bản thân trẻ
- Trò chơi: “ Làm theo hiệu lệnh của cô”
- Cách chơi: Cô lần lượt nói các yêu cầu sau: vẫy tay phải, tay trái, vỗ tay về phía phải - phía trái, dậm chân phải, chân trái, nhảy về phía phải, phía trái thì trẻ sẽ làm theo yêu cầu của cô.

- Trẻ chơi 2 lần.

+ Dạy trẻ xác định phía phải- phía trái so với bạn khác.
- Các con chào bạn Gấu bằng tay phải nào.

- Phía phải của bạn Gấu có gì ? Phía trái của bạn Gấu có gì ?

- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi.

- Cho trẻ xác định các phía của cô so với các trẻ ngồi đối diện và các phía của trẻ khi trẻ ngồi đối diện nhau.

-  Phía phải của cô có gì? Ai ngồi bên phía trái của cô?

-  Khi ngồi đối diện phía phải của cô là phía bên nào của con?

* Khi ngồi không cùng hướng hay ngồi đối diện nhau phía phải của mình cùng hướng với phía trái của bạn, phía trái của mình cùng hướng với phía phải của bạn.

- Các con cho bạn búp bê ra chào cô nào.

- Phía phải của bạn Búp bê  như thế so với phía phải của con?

- Phía trái của bạn Gấu là phía nào của con?

* Khi ngồi cùng hướng phía phải của bạn cùng hướng với phía phải của mình, phía trái của bạn cùng hướng với phía trái của mình.

- Cho bạn Búp bê  quay lại chào chúng mình

- Bên phải bạn Búp bê  có gì?

- Bên trái bạn Búp bê có gì?

- Cho trẻ lên bắt tay nhau 

- Tay phải bạn trai bắt tay phải bạn gái.

- Tay trái bạn gái cầm tay trái bạn trai.

+ Trò chơi, củng cố: “Ai nhanh hơn”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi


- Trẻ tham gia chơi ( 2 lần)

* Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động
 - Nhận xét - tuyên dương.

  3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

4. Chơi ngoài trời:     
                                          Quan sát con ốc
                                          TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                                          Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về con ốc.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật sống dưới nước.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

- Vui chơi đoàn kết, thân thiện với bạn bè.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con ốc

- Cô dắt trẻ ra sân và đi dạo vòng quanh sân trường, quan sát con ốc.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm về hình dạng, cách vận động, thức ăn của con ốc.

- Hỏi trẻ về tên gọi của 1 số loại động vật sống dưới nước khác mà trẻ biết.

=> Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật sống dưới nước.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột:

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động  3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.                

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

Hát và vận động: Cá vàng bơi

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ thuộc bài hát, biết tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ biết cách vận động minh họa theo lời của bài hát “Cá vàng bơi”.

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi, luật chơi của trò chơi.

+ Kỹ năng

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để vận động minh hoạ theo lời bài hát “Cá vàng bơi”. Sáng tạo ra các động tác minh hoạ theo ý thích.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Cá vàng bơi”.

+ Thái độ

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ: Máy tính, loa. Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi; Hoa thơm bướm lượn ”. 5 vòng thể dục.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số động vật sống dưới nước.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2: Hát và vận động minh họa theo lời bài hát “Cá vàng bơi” Sáng tác: Hà Hải.
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Cá vàng bơi” 2-3 lần.

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình và giảng nội dung bài hát.

- Cô vận động minh họa từ đầu đến hết bài hát theo nhạc 1- 2 lần.

- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ cùng cô 1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên vận động. 

- Cô mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô khen và động viên trẻ.

* Nghe hát: “ Hoa thơm bướm lượn ”. 
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1: Trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung bài hát.

- Cô hát lần 3 động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Ai nhanh nhất”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động. 

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………
  

                                       Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 

                                         Cắt, dán con cá         
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm của con cá: Có đầu, thân, đuôi, mắt, vây, …
- Trẻ biết con cá là động vật sống ở dưới nước
+ Kỹ năng
- Rèn khả năng tập trung, chú ý quan sát
- Rèn  kỹ năng cắt, dán cho trẻ
- Kích thích khả năng sáng tạo nghệ thuật của trẻ.
+ Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không rây bẩn ra quần áo.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng, đồ chơi

- đồ dùng của cô: Tranh của cô, giấy A3, 3 hình tam giác kích thước khác nhau, to hơn trẻ, bút màu, ghế, giá vẽ
- Đồ dùng của trẻ: 3 hình tam giác kích thước khác nhau; bút màu; hồ dán, vở tạo hình….
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: cho trẻ hát bài ” Cá vàng bơi”, trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, hướng trẻ vào hoạt động

* Hoạt động 2: Cắt, dán con cá

- Cho trẻ quan sát tranh cắt, dán con cá

- Cho trẻ nhận xét con cá có đặc điểm gì?

- Tất cả các bộ phận của con cá có dạng hình gì?

- Con cá là động vật sống ở đâu?

- Con có muốn dán hình con cá giống cô không?

- Cô giới thiệu các nguyên liệu để dán hình con cá: cô có 3 hình tam giác được cắt từ giấy màu với các kích thước khác nhau, giấy A3 được vẽ cảnh biển, keo dán, bút màu

- Cô hưỡng dẫn trẻ dán con cá:

- Cô hỏi trẻ về cách ngồi, cách cầm kéo, cách phết keo, cách dán?

- Cô mời trẻ về bàn và vẽ

- Cô bao quát, giúp đỡ, động viên trẻ. Khuyến khích trẻ sáng tạo

* Hoạt động 3: Trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét:

- Con thích sản phẩm của bạn nào nhất? Vì sao?

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ

- Củng cố nội dung bài học

- Nhận xét, tuyên dương cuối hoạt động                    
3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

4. Chơi ngoài trời :        

                                         Làm thí nghiệm sự bốc hơi của nước

                                         TCDG: Dung dăng dung dẻ

                                         Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về sự bốc hơi của nước.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ vui chơi đoàn kết với bạn bè.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ, chậu đựng cua cho trẻ quan sát.

- Túi cát, ghế thể dục, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Làm thí nghiệm sự bốc hơi của nước:

- Cô cho trẻ xếp hàng nhẹ nhàng ra sân.

- Cô làm thí nghiệm với nước nóng, đá vừa lấy trong tủ lạnh ra cho trẻ quan sát.

- Cô đặt các câu hỏi gợi mở cho trẻ quan sát, nhận xét quá trình ngưng tự, bốc hơi của nước.

- Cô giáo dục trẻ không được chạm tay vào nước nóng.

* Hoạt động 2: TCDG “Dung dăng dung dẻ”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

                                        Vệ sinh đồ dùng đồ chơi

 a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách lau chùi, xếp gọn gàng đồ dùng, đồ chơi trong lớp.

b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc khăn lau.
c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ hát bài: tay thơm tay ngoan

- Cô trò chuyện về bài hát

- Cô giới thiệu về các góc chơi và đồ dùng ở các lớp.

- Hỏi trẻ về sự cần thiết khi đồ dùng, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ.

- Cô cho trẻ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở các góc

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Cho trẻ nhận xét về buổi lao động vệ sinh

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

                                   Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:                                   

                                        Thơ: Nàng tiên ốc

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ biết nội dung bài thơ và thuộc lời bài thơ “Nàng tiên ốc”.

- Trẻ cảm nhận, và thể hiện được ngữ điệu của các câu thơ.

+ Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, thể hiện cử chỉ điệu bộ của bài thơ

- Rèn kỹ năng chú ý, quan sát, kỹ năng trả lời câu hỏi của cô.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động

- Giáo dục trẻ chăm ngoan nghe lời ông bà bố mẹ, ăn ở hiền lành sẽ được mọi người yêu quý.
- Trẻ biết giữ vệ sinh môi trường, không vứt giấy rác xuống ao hồ, sông suối....
b. Chuẩn bị:

 + Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô và trẻ:  Hình ảnh minh họa bài thơ “Nàng tiên ốc”. nhạc bài hát “Nàng tiên ốc”...

c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Chào buổi sáng

- Nhận xét trẻ chơi 

* Hoạt động 2: Dạy thơ: “Nàng tiên ốc”. 
- Cô cho 1, 2 trẻ đọc bài thơ

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ và tác giả
- Cô đọc thơ kết hợp hình ảnh

- Cô mời cả lớp đọc thơ 
- Cô và trẻ tóm tắt nọi dung bài thơ

- Đàm thoại, trích dẫn, giảng giải nội dung bài thơ:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ có tên là gì? Bài thơ của tác giả nào?

- Bài thơ kể về cuộc đời của ai? Bà già làm nghề gì?

- Bà bắt được con gì? Con ốc đó như thế nào?

- Bà đem ốc về làm gì? Và điều gì đã xảy ra với con ốc?

- Ai đã bước ra từ chum nước?

- Bà già đã làm gì khi thấy nàng Tiên bước ra

- Từ đó 2 mẹ con sống với nhau như thế nào?

- Giải thích từ khó:

- Biêng biếc xanh: màu xanh bóng sáng rất là đẹp.

- Chum: Dụng cụ đựng  nước

- Tinh tươm: Ngăn nắp, gọn gàng

- Rình: Núp ở một nơi quan sát mọi việc không cho người khác biết

- Bí mật: Làm việc gì đố không để ai biết

- Giáo dục trẻ: Giáo dục trẻ yêu quý động vật, chăm sóc và bảo vệ chúng.

- Trẻ đọc thơ:
- Cô mời lần lượt  tổ bạn trai, tổ bạn gái thể hiện bài thơ  

- Mời cá nhân đọc thơ 1– 2 trẻ (Cô bao quát động viên và sửa sai cho trẻ)

* Hoạt động 4: Trò chơi “Ai giỏi nhất”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cô bao quát, nhận xét, 

- Nhận xét - chuyển hoạt động.  
  3. Chơi, hoạt động ở các góc.     
- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối.

  4. Chơi ngoài trời:       

                                          Quan sát con chai chai
                                          TCVĐ: Tôm nhảy

                                           Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về con chai chai
- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con vật có ích.

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Châu đựng chai chai, cổng chui, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát con chai chai

- Cô dắt trẻ ra sân cho trẻ đi dạo 2-3 vòng.

- Trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới nước.

- Cho trẻ quan sát con chai chai
- Hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm của con chai chai.

- Cho trẻ kể tên những loại động vật khác mà trẻ biết.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật có ích.

* Hoạt động  2: 

   TCVĐ: Tôm nhảy:

- Cách chơi: cô cho cả lớp xếp thành vòng tròn làm động tác tôm nhảy bật.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích 

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu.

-Tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người.
b. Chuẩn bị: 

-Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học

- Hướng trẻ vào các bài hát của chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát, giao lưu dưới mọi hình thức

- Giáo dục trẻ.

- Bình cờ, phiếu bé ngoan.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

..….……………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


..….……………………………………………………………………………………………………………………………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 7 ngày 10 tháng 1 năm 2026 (Học bù ngày 02/01/2026)
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học         
                                             Hát: Chú voi con ở bản đôn

Nghe hát: Lý hoài nam

                                             TCÂN: Ai đoán giỏi

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát, hiểu nội dung bài hát
+ Kĩ năng

- Trẻ hát vừa phải, với giọng t́nh cảm, biết vận động nhịp nhàng bài “ Chú voi con ở Bản Đôn”
+ Thái độ
- Hứng thú tham gia hoạt động
b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Câu dố về con voi. Nhạc bài hát Chú voi con, bài hát Lý hoài nam…

- Đồ dùng của trẻ : phách tre, trống lắc, mũ chóp…

c. Tiến hành

*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ giải câu đố về con voi, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

*Hoạt động 2: Hát Chú voi con( Nhạc và lời của Phạm Tuyên)

- Cô gọi 1, 2 trẻ hát

- Cô hát cho trẻ nghe

- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả 

- Cô cho trẻ hát

- Cô nêu nội dung bài hát

- Cô chia lớp thành tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Nghe hát: Lý hoài nam

- Cô hát cho trẻ

- Cô giới thiệu nội dung bài hát

- Cô cho trẻ hát cùng cô

+ Trò chơi: Ai đoán giỏi

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi

*Hoạt động 3 : Kết thúc:

- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng về góc chơi

3. Chơi, hoạt động góc.      
- Góc phân vai: Chơi Gia đình, bác sĩ thú y

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật có ích, chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời:  

                                 Chơi ở góc thư viện

TCDG: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách “ đọc sách” cách “ lật sách” đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách

- Thích đọc sách cùng bạn, chọn, cất sách đúng nơi quy định.

b. Chuẩn bị:

- Sắp xếp góc thư viện, thoáng mát

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Góc thư viện
- Dẫn trẻ đến góc thư viện.

- Gợi ý để trẻ quan sát, trò chuyện về góc thư viện.

- Cho trẻ quan sát, chọn chuyện theo ý thích, mời bạn cùng đọc chuyện cùng.

- Cô chú ý quan sát trẻ đọc, hướng dẫn trẻ cách đọc, cách lật sách....

- Cô giáo dục trẻ.
* Hoạt động 2: TCDG “ Rồng rắn lên mây”

- Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích .

Truyện: Hươu con biết nhận  lỗi

a.Mục đích, yêu cầu

+Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung truyện "Hươu con biết nhận lỗi", biết thể hiện cảm xúc về nhân vật, nhận thức được việc biết nhận lỗi và sửa sai là tốt.
+Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghe, trả lời câu hỏi rõ ràng, ghi nhớ có chủ đích, và kỹ năng kể chuyện theo tranh.

+Thái độ: Trẻ có thái độ tích cực, yêu thích truyện, biết yêu thương động vật, và hình thành thói quen nhận lỗi, sửa sai. 

b. Chuẩn bị

+Cô: Tranh truyện hoặc sách "Hươu con biết lỗi", rối tay, nhạc, trang phục (nếu có), câu hỏi gợi mở.

+Trẻ: Tâm thế thoải mái, hứng thú. 

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Chào mừng các bé đến khu rừng bí ẩn ngay hôm nay.Trong khu rừng bí ẩn có rất nhiều điều tuyệt vời cô và các con cùng đi khám phá nhé.

- Cô cho trẻ vận động trên nền nhạc bài hát khúc hát rừng xanh và nghe tiếng kêu cùng số con vật.

- Ôi các con ơi trong khu rừng có gì đây?

- Cô giới thiệu quyển sách.

+ Hoạt động 2: Truyện: Hươu con biết nhận lỗi

* Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu cho trẻ nghe về quyển sách mà giới thiệu tên câu chuyện Hươu con biết nhận lỗi.

- Để xem được sách chúng mình phải làm gì?

- Cô khái quát lại để xem được sách chúng mình phải lật từng trang sách, xem hết trang này chúng ta sẽ lật trang sau.

- Cô mời chúng mình hãy cùng đến với câu chuyện hươu con biết nhận lỗi của tác giả Trần Thị Ngọc Trâm nhé.

- Kể lần 1: cô kể diễn cảm kết hợp với sách cùng cử chỉ điệu bộ.

- Quyển sách này có rất nhiều điều thú vị nữa chúng mình cùng xem một màn ảo thuật nhé. Từ quyển sách để biến thành bức tranh thật là lớn.

- Ai còn nhớ trong câu chuyện có bạn nào?

- Các bạn nhỏ đang trốn trong lùm cây xung quanh chúng ta các con hãy cùng nhau đi tìm các bạn ấy nhé, bạn nào tìm được sẽ mang lên gắn vào bức tranh lớn này.

- Cô cho trẻ tìm các nhân vật gắn vào bức tranh.

- Cô kể lần 2: Kết hợp với rối

* Đàm thoại nội dung truyện
- Cô có một trò chơi dành cho chúng mình đấy, Chúng mình hãy nhanh chân tạo thành 3 nhóm cho cô nào, cô mời các bạn đội trưởng hãy ra góc thư viện Lấy sách truyện Hươu con biết nhận lỗi để cô và chúng mình hãy chơi trò chơi ai thông minh hơn để xem xét chúng mình phải làm gì?

- Luật chơi: cô đưa ra các câu hỏi các con sẽ là người trả lời câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho các đội chơi là 5 giây. Đội nào có câu trả lời các con phải lắc xô dành quyền trả lời

- Các con đã sẵn sàng chơi chưa nào!

- Câu 1: các con vừa được nghe câu chuyện gì của tác giả nào?

- Câu 2: trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Câu 3: Con vật mà Hươn con nhận nhầm đầu tiên là con vật gì các bạn nhỉ?

A: Con bò

B: Con khỉ

C: Con hổ

- Giảng từ khó: Bướng bỉnh: Dù được giải thích nhưng vẫn cho là mình đúng, không chịu nghe lời người khác.

- Câu 4: Còn một con vật nào cũng nhận nhầm bò là họ hàng của chúng?

A: Con hổ

B: Con dê

C: Con gấu

- Câu 5: Điều gì xảy ra khi cả ba con vật cũng cho mình là đúng?

A: chúng tranh cãi nhau ầm ĩ

B: Chúng khóc nức nở

C: Chúng cùng đi về nhà

- Giảng giải từ khó: Inh ỏi: Tiếng vàng rất ồn, khó chịu

- Câu 6: cuối cùng 3 bạn Hươu, bò, dê đã nhờ ai phân xử

A: Khỉ

B: Voi

C: Ngựa

- Câu 7: khi phát hiện ra mình nhầm Hươu đã làm gì?

- Sách Truyện của chúng mình có một số cảnh chưa được hoàn thiện các con hãy giúp cô gắn các nhân vật vào sách truyện cho hoàn chỉnh câu chuyện nhé

- Giáo dục: Câu chuyện như một lời nhắc nhở chúng ta phải biết học hỏi, lắng nghe người khác nói để tiếp thu những ý kiến hay và khi có lỗi chúng ta phải dũng cảm nhận lỗi biết xin lỗi như thế mới xứng đáng con ngoan trò giỏi.

- Cô mời trẻ lên kể chuyện

* Kể lại cho trẻ nghe câu chuyện
- Cô thấy chúng mình học rất tốt xem sách rất giỏi cô thưởng cho lớp mình một vé đi xem rạp chiếu phim mời các con hãy cùng thưởng thức.

- Cô kể câu chuyển qua nhân vật rối tay minh hoạ.

3. Kết thúc;
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………


KẾ HOẠCH TUẦN II: LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 29/12 - 31/12/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS

	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh – TDS


	Học
	Chạy chậm khoảng 100-120 m.


	Động vật sống trong rừng.
	Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau của đồ vật so với bạn khác.
	Nghỉ tết dương lịch

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ thú y…
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật có ích, chơi với cát và nước.

	Chơi ngoài trời
	- T/C về động vật sống trong rừng.

- TCVĐ: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do.


	- QS cây bằng lăng, cây ngâu.
- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự do.

	- Dạo chơi sân trường

- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.
- Chơi tự do.
	Nghỉ tết dương lịch

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.
- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vận động minh họa bài hát: Đố bạn.


	Trò chơi chữ cái: i, t, c.

	Trò chuyện về Tết dương lịch.
	Nghỉ tết dương lịch

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề động vật sống trong rừng
+ Trò chuyện với trẻ về 
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân, bật kết hợp lời bài bát “Đố bạn”
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài tập, biết tập kết hợp theo lời bài hát: Đố bạn cùng với cô.
- Trẻ biết ý nghĩa của việc tập thể dục buổi sáng.

b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, lời bài hát: Đố bạn.
- Trang phục gọn gàng, thoải mái.

c. Tiến hành:
+ Khởi động.

- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối
sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp với lơì bài hát Đố bạn
Hô hấp: Hít vào thở ra.

ĐT tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay . (Trèo cây....Gấu đen)
ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông. (Trèo cây....Gấu đen)
ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. (Trèo cây....Gấu đen)
ĐT bật: Bật tách và khép chân. (Trèo cây....Gấu đen)
+ Trò chơi: Cáo và thỏ.
+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: gia đình, bác sĩ thú y…
+ Yêu cầu:
- Trẻ biết đóng vai bác sỹ thú y chăm sóc các con vật. Biết đóng vai bố, mẹ và các con.

+ Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi gia đình, ống nghe, xi lanh, một số con vật đồ chơi...

+ Tiến hành:


- Cho trẻ nhận đóng vai bác sĩ thú y đi vào vư​​ờn thú chăm sóc cho các con vật, tiêm phòng bệnh cho các con vật.
- Gia đình: Bố mẹ chuẩn bị nấu các món ăn cho các con ăn. Rồi cho con đi thăm vườn thú.

b. Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

+ Yêu cầu
- Trẻ biết xây vườn bách thú.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:
- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, ghạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, cỏ, các con vật sống trong rừng.

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng vườn bách thú...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ,cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống trong rừng chưa tô màu...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống trong rừng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

+ Yêu cầu:
- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

+ Chuẩn bị:
- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật có ích, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu:
- Biết yêu quý và bảo vệ các con vật có ích, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:
- Con chim bồ cầu, con gà, vịt được nhốt trong lồng, ngô, lúa, gạo, cám.

- Khay nhỏ cho con vật ăn, uống nước, hột hạt, đất cát, nước...

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho các con vật, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn - ngủ - vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

- Không ăn miếng to, không nói chuyện trong khi ăn.

- Không làm vãi rơi cơm.

- Sau khi ăn.
- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng.

b. Ngủ trưa:
- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch sẽ trước khi ra về

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng,cho trẻ lên cắm cờ.

- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:    
Chạy chậm khoảng 100 – 120m
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài tập và biết phối hợp tay, chân để thực hiện vận động chạy trong khoảng 100 – 120m.
+ Kỹ năng:

- Có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

- Rèn kỹ năng phối hợp các giác quan trong khi thực hiện bài tập.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính, loa, nhạc thể dục. Nhạc bài hát: Đố bạn; Chú khỉ con …
- Vạch chuẩn.
+ Đồ dùng của trẻ: 
- vạch chuẩn, bóng, rổ nhựa cho trẻ chơi trò chơi.
- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ hát bài: Chú khỉ con.
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Chạy chậm khoảng 100 – 120m:
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp xoay khớp tay, chân, đi các kiểu đi, về 2 hàng ngang.
+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác của bài tập phát triển kết hợp với lời bài hát: Đố bạn.
ĐT tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 2L x 8N (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông. 2L x 8N (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. 3L x 8N (Trèo cây....Gấu đen)

ĐT bật: Bật tách và khép chân. 2L x 8N (Trèo cây....Gấu đen)

+ Vận động cơ bản: Chạy chậm khoảng 100- 120m.
- Cô hỏi trẻ với vạch chuẩn này các con có thể  thực hiện bài tập gì?
- Cô mời 2 trẻ tập.

- Cho trẻ nhận xét.
- Cô thực hiện lần 1.
- Cô thực hiện lần 2 và giải thích động tác.
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô chia tổ, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái thi đua nhau.

+ TCVĐ: Đội nào nhanh nhất.
- Cô và trẻ nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi tích cực

+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát Chim mẹ chim con.
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ thú y.
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về động vật sống trong rừng.

TCVĐ: Nhảy bao bố.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của động vật sống trong rừng.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ, bao tải.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về động vật sống trong rừng.

- Cho giải câu đố về con gấu.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về động vật sống trong rừng.
- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước tiếng kêu, vặn
động của động vật sống trong rừng

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số động vật sống trong rừng.

- Giáo dục trẻ biết chánh xa những con vật dữ tợn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “ Nhảy bao bố ”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vận động minh họa bài hát: Đố bạn

Nghe hát: Lý hoài nam
TCAN: Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ thuộc bài hát, biết tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ biết cách vận động minh họa theo lời của bài hát “Đố bạn”.

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi, luật chơi của trò chơi.

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để vận động minh hoạ theo lời bài hát “Đố bạn”. Sáng tạo ra các động tác minh hoạ theo ý thích.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Đố bạn”.

+ Thái độ:

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Đố bạn; Lý hoài nam”.
+ 5 vòng thể dục.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số con vật sống trong rừng: .

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Vận động minh họa theo lời bài hát “Đố bạn” Sáng tác: Hồng Ngọc.
- Cô cùng trẻ hát lại bài hát: “Đố bạn”. Cho trẻ kết hợp vận động theo ý thích của mình và giảng nội dung bài hát.

- Cô vận động minh họa từ đầu đến hết bài hát theo nhạc 1- 2 lần.

- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ cùng cô 1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên vận động. 

- Cô mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô khen và động viên trẻ.

* Nghe hát: “Lý hoài nam”. Dân ca.
- Cô hát lần 1 kết hợp với nhạc đệm.
+ Các bạn thấy giai điệu bài hát như thế nào?

- Cô giảng giải nội dung bài hát.
- Cô biểu diễn lần 2 động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: “Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng”.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:      
Động vật sống trong rừng

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

-Trẻ biết tên gọi, ích lợi, đặc điểm về hình dáng và môi trừờng sống, vận động của một số con vật sống trong rừng.

+ Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, nhận biết nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống trong rừng.
- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:
- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
- Một số câu đố về con vật.
- Tranh lô tô về con vật.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài: Đố bạn. Cô trò chuyện với trẻ về bài hát.
- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?
- Những con vật này sống ở đâu?
- Để biết những con vật này sống trong rừng như thế nào? hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé.
* Hoạt động 2. Động vật sống trong rừng:
+ Quan sát con khỉ:
 Con gì chân khéo như tay
Đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo?

- Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ và hỏi trẻ:
- Con khỉ có những bộ phận gì?
- Khỉ thích sống ở đâu?
- Khỉ di chuyển bằng cách nào?
- Khỉ thích ăn gì ?
- Khỉ là con vật hiền lành, khỉ có hình dáng giống như người, rất nhanh nhẹn và hay bắt chước, leo trèo rất giỏi. Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…). Khỉ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
+ Quan sát Con voi:
- Cô đọc câu đố:
Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong? Là con gì?
- Voi có những bộ phận nào? 
- Tai voi như thế nào? 
- Vòi của con voi dùng để làm gì?
- Con voi ăn gì? 
- Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? 
=> Voi là con vật to lớn, có 4 chân và cái vòi dài.Con voi còn có đôi ngà màu trắng rất cứng và có cái đuôi dài. Voi thích ăn mía và lá cây. Voi lấy thức ăn bằng vòi và dùng voi để uống nước. Voi sống thành từng bầy đàn. Voi rất khỏe, nó giúp con người nhiều việc nặng nhọc. Voi đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Ngoài voi ra còn có những con vật nào ăn cỏ? 
+ Quan sát con báo:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh con báo và trò chuyện:
- Con báo có những bộ phận gì? 
- Con báo còn biết trèo cây nên nó có thể bắt mồi ở trên cao.
=>  Cô khái quát lại: Báo là động vật hung dữ, ăn thịt các con vật khác. Báo có 4 chân, lông của báo có đốm, báo leo trèo rất giỏi. Báo đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
+ Quan sát con hổ:
- Cô đọc câu đố:
“Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng
                                                       Là con gì?
- Con hổ có những bộ phận nào? Lông hổ có màu gì? 
- Con hổ ăn gì? 
- Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?
=> Cô khái quát: Hổ là động vật hung dữ ăn thịt con vật khác. Hổ có 4 chân, dưới bàn chân có móng dài, nhọn sắc. Hổ có lông màu vàng đậm và có vằn đen. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Hổ còn có tên gọi khác là cọp.
Ngoài báo và hổ còn có con vật nào ăn thịt nữa? 

* So sánh – mở rộng:
- So sánh giống nhau,khác nhau của các con vật.
- Mở rộng: Cho trẻ xem thêm hình ảnh, gọi tên các con vật khác.
* Luyện tập:
+ Trò chơi 1: Ai nhanh tay

- Cho trẻ chọn lô tô theo yêu cầu của cô.
+TC2: Tạo dáng và tiếng kêu của các con vật.
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
- Khi cô nói tên của con vật nào thì các bạn bắt chước dáng đi của con vật đó.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Kết thúc cô nhận xét khích lệ động viên trẻ
* Hoạt động 3. Kết thúc: 
- Cô cùng trẻ hát bài: Trời  nắng, trời mưa. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật có ích, chơi với cát và nước.     
4. Chơi ngoài trời: Quan sát cây bằng lăng, cây ngâu.
TCDG: Rồng rắn lên mây.
Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của cây bằng lăng, cây ngâu. (Thân, cành, lá)

- Biết được lợi ích của cây.

- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô và hứng thú tham gia trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ.

- Trẻ hứng thú và nghe lời cô trong khi chơi, chơi đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị:

- Trang phục của cô và trẻ ngọn ngàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- Không gian để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát cây bằng lăng, cây ngâu.

- Cho trẻ xếp hàng điểm danh kiểm tra sĩ số trẻ và cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát “ Em yêu cây xanh” và đi nhẹ nhàng ra sân trường.
- Các con hãy quan sát xem đây là cây gì?

- Con có nhận xét gì về cây bằng lăng? 

- Cây bằng lăng có những đặc điểm gì? (Thân, cành, lá)

- Thân và cành cây bằng lăng có đặc điểm gì?

- Lá bằng lăng màu gì?...

- Muốn cho cây tươi tốt chúng ta phải làm gì ?
- Cô cho trẻ quan sát cây ngâu tương tự cây bằng lăng.
- Cô nói lại đặc điểm cây bằng lăng, cây ngâu.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây không bức lá bẻ cành.

- Ngoài cây bằng lăng, cây ngâu ra ai còn biết có những loại cây gì nữa? (Cô chỉ cho trẻ biết các cây xung quanh sân trường như.( cây đào, cây mít, cây quất...)

* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần, sau mỗi lần chơi cô cho trẻ nhận xét và cô nhận xét chung.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Trò chơi chữ cái i, t, c

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhận và phát âm đúng chữ cái i, t, c qua các trò chơi.
- Trẻ biết cách chơi.
+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chứ cái.

- Rèn phản xạ nhanh nhẹn khi chơi trò chơi, kỹ năng chơi theo nhóm.

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn

- Trẻ đoàn kết với bạn bè khi chơi trò chơi

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập

b. Chuẩn bị:
- Thẻ chữ cái i, t, c. Nội dung bài thơ “Con vỏi con voi”; cây và quả có chứa chữ cái. Loa, máy tính.
c. Tiến hành:
+ Trò chơi: tìm chữ cái theo đặc điểm

- Cô gọi tên chữ cái trẻ tìm nhanh giơ lên đọc. Lần chơi sau cô mô tả đặc điểm chữ cái nào trẻ tìm nhanh giơ lên và đọc to.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 5 lần

+ Trò chơi: Về đúng chuồng.

- Cách chơi: Cô cho trẻ chọn chữ cái, vừa đi vòng tròn vừa hát khi nào có hiệu lênh “Tìm chuồng, tìm chuồng”. Trên tay bạn nào cầm thẻ chữ cái nào phải chạy nhanh về chuồng có chữ cái đó.

- Luật chơi: Bạn nào về sai chuồng phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho tẻ chơi 2- 3 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô cho trẻ đổi chữ cái cho nhau.
+ Trò chơi: Thi ai tinh

- Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 tổ. Cô sẽ phát cho 2 tổ  1 bản có nội dung bài thơ “Con vỏi con voi”. Các bạn trong tổ của mình phải tinh mắt tìm chữ cái i, t, c khoanh tròn lại. Tổ nào nhanh mắt khoanh đúng và nhiều chữ cái hơn tổ đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian tính bắt đầu là bản nhạc

+ Cô tổ chức cho 2 tổ chơi và kiểm tra kết quả của 2 tổ

* Trò chơi: Hái quả.
-  Cách chơi: Chia làm 2 đội, lần lượt từng bạn ở đầu hàng đi trong đường hẹp lên hái 1 quả chứa chữ cái i hoặc c do cô giáo qui định để vào rổ của đội mình. Hái xong về cuối hàng đứng bạn khác lên chơi.

-  Luật chơi: bản nhạc kết thúc trò chơi cũng kết thúc đội nào hái được nhiều và đúng là thắng cuộc.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Kiểm tra kết quả của trẻ
+ Kết thúc:

- Cho trẻ vận động bài hát: Chú khỉ con và chuyển hoạt động khác.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
 + Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………...
….………………………………………………………………………………………………………………………………...

Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm  2025
 1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

 2. Hoạt động học:
Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau 

của đồ vật so với bạn khác
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phân biệt được vị trí trên- dưới- trước- sau của đồ vật so với bạn khác.

+ Kỹ năng:

- Phát triển khả năng định hướng trong không gian cho trẻ, khả năng phản ứng 

nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi.
+ Thái độ:
- Trẻ có thái độ nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu của cô.

 b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô và trẻ: 
- Không gian học tập cho trẻ. Bóng cho trẻ, bóng bay treo trên cao, hoa, lá trên mặt đất. Bướm, chuồn chuồn, ong.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng hát bài: Chú voi con ở bản Đôn.

- Cô trò chuyện dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2. Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau 

của đồ vật so với bạn khác.
* Ôn nhận biết, phân biệt phía trước - sau, trên - dưới của đồ vật so với bản thân trẻ.
- Cô đọc đố vè và trẻ trả lời bằng vè:

- Nghe vẻ nghe ve, nghe vè cô đố. Cái đầu, cái chân. Cái nào phía trên cái nào phía dưới.

+ Nghe vẻ nghe ve nghe vè trả lời cái đầu phía trên cái chân phía dưới. (Hỏi cá nhân và cả lớp nhắc lại)

- Nghe vẻ nghe ve, nghe vè cô đố. Cái bụng, cái lưng. Cái nào phía trước, cái nào phía sau?.

 + Nghe vẻ nghe ve nghe vè trả lời cái bụng phía trước cái lưng phía sau. (Hỏi cá nhân và cả lớp nhắc lại)
- Cho trẻ xác định đồ dùng ở các phía trên – dưới, trước sau của trẻ.
+ Cô đố các con biết phía trên/dưới/trước/sau chúng mình có gì? Tại sao con biết đồ dùng đó ở phía trên/dưới/trước/sau.

=> Cô chốt lại ND ôn: Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau nhận biết, xác định phía trên dưới, phía trước sau của bản thân chúng mình rồi. Phía trên chính là khoảng không gian ở trên đầu gọi là phía trên. Khoảng không gian ở phía dưới của bản thân mình gọi là phía dưới. Còn khoảng không gian trước mặt đó là phía trước, khoảng không gian ở đằng sau lưng chúng ta gọi là phía sau.
* Nhận biết, phân biệt  phía trên - dưới, phía trước -sau của đồ vật so với bạn khác.

+ Nhận biết, phân biệt phía trên- dưới

- Hôm nay bạn búp bê đi học với rất nhiều đồ dùng. Đó là gì?

- Mũ của búp bê đang ở phía nào của búp bê?

- Vì sao con biết mũ đang ở phía trên của bạn?

- Phía trên búp bê còn có gì nữa?

- Cô khẳng định lại: Mọi đồ vật cùng phía với đầu của bạn thì đồ vật đó ở phía trên của bạn.

- Đôi giày của búp bê ở phía nào của bạn?

- Vì sao con biết đôi dày đang ở phía dưới của bạn?

- Cô khẳng định lại: Mọi đồ vật cùng phía với chân của bạn thì đồ vật đó ở phía dưới của bạn.

+ Tương tự cô dạy trẻ xác định vị trí đồ vật ở phía trước, phía sau búp bê.

- Cô thay đổi vị trí đứng của búp bê cho trẻ xác định vị trí của đồ vật phía trước, phía sau của búp bê.

* Củng cố

+ Trò chơi 1: “Chỉ nhanh- nói đúng”

- Cách chơi: Cô nói tên đồ vật- trẻ nói và chỉ vị trí đồ vật đó so với búp bê.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi 2: Tìm đúng vị trí.
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh của cô tìm về phía nào của cô thì trẻ phải nhanh chân tìm đúng về phía đó.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cho trẻ hát bài: Đố bạn. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ thú y…

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống trong rừng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật có ích, chơi với cát và nước.    
4. Chơi ngoài trời: Dạo chơi sân trường.

TCVĐ: Thỏ đổi chuồng.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:  

- Trẻ được dạo chơi, quan sát sân trường và trò chuyện cùng cô.

- Biết chơi trò chơi đúng cách đúng luật.

b. Chuẩn bị: 
- Địa điểm dạo chơi quan sát, Phấn...
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Dạo chơi quan sát sân trường.

- Cho trẻ dạo chơi quan sát sân trường.

- Yêu cầu trẻ nhận xét đặc điểm của trường và hỏi trẻ ở giữa sân trường có những gì?

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các đồ chơi.

- Xung quanh sân trường có những gì?

- Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Thỏ đổi chuồng”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn. 
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Trò chuyện về Tết dương lịch
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết ngày 1/1 là ngày đầu tiên trong quyển lịch, là ngày đầu tên của năm.

- Rèn sự giao tiếp của trẻ với người lớn và giao tếp với bạn bè.

- Phát triển ở trẻ tư duy và ghi nhớ các sự kiện.

+ Chuẩn bị: 
- Một số bài hát về ngày ngày tết.

+ Tiến hành:
- Cô đố trẻ biết ngày 01/01 là ngày gì? 

- Ngày 01/1 có ý nghĩa gì?( Là ngày đầu của năm mới)

- Năm mới chúng ta thường làm gì?(Chúc tết)

- Cho trẻ nói lời chúc tết Cô giáo, các bạn... 
- Cho trẻ hát bài hát vè ngày tết.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...….………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nghỉ tết dương lịch từ ngày 01- 02/01/2026
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